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THÀNH PHẦN 
Mỗi 100ml cao lỏng chứa các chất chiết được 
từ dược liệu tương đương các dược liệu: 

Thục địa 32g 

HOÀI SON laanesaieedaiaasausienoeaaa 16g 

Sơn thủ 16g 

Phục linh............. 

Trạch tả 

Tá được ................................Vừa đủ 100ml 

Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định: xem 
trong hướng dẫn sử dụng. 

Nam Dược 
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THÀNH PHẦN 
` Mỗi 100ml cao lỏng chứa các chất chiết 

được từ dược liệu tương đương các dược 

CHỈ ĐỊNH 
Điều trị các triệu chứng âm hư gây ra: 

Trẻ em: 

- Biếng ăn, ra mố hỡi trộm, đái dấm, 
người nóng, viêm nhiễm đường hô hấp. 
tái phát 
- Cơ thế ốm yếu, gầy còm, suy dinh 
dưỡng 
Người lớn: 

- Gây yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng 
mắt, di mộng tình, háo khát, tiểu rắt, ra 
mồ hôi trộm, khó ngủ. 

@empưcc 
Nhà sản xuất Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13 (C4- 9), KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xã, Tp Nam Định. 

1674 Websi 
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Thuốc trị mồ hôi trộm 

LIÊU DỪNG - CÁCH DÙNG 

Trẻ em: 

- Từ 6 tháng - 2 tuổi: uống 2,Sml/lẩn x 1-2 

lấn/ngày 

- Từ 2 tuổi - 12 tuổi: uống 5ml/lần x 1-2 

lần/ngày 

Người lớn: uống 15ml/lần x 1-2 lắn/ngày 
Có thể pha loãng với nước uống để có vị 
ngọt thích hợp. Lắc kỹ trước khi dùng. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN 
KHÁC: Xem thêm trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quá 30C, tránh ánh sáng. 

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS 

| 
| 
| 

| 
| 

Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
ĐỀ xa tắm tay trẻ em 

Ị 
| 
| 
| 
| 
| 

Hộp 1 lọ 100ml cao lỏng 
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THÀNH PHẦN 
Mỗi 125ml cao lỏng chứa các chất chiết được 
từ dược liệu tương đương các dược liệu: 
Thục địa 
Hoài sơn. 
Sơn thù... 
Mẫu đơn 
Phục linh. 
Trạch tả... 
Tá dược ... 

Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định: xem 
trong hướng dẫn sử dụng. 
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THÀNH PHẦN. 
Mỗi 125ml cao lỏng chứa các chất chiết 

CHỈ ĐỊNH 
Điều trị các triệu chứng âm hư gây ra: 

Trẻ em: 

- Biếng ăn, ra mỗ hôi trộm, đải dầm, 

người nóng, viêm nhiễm đường hô hấp. 

tái phát 

Cơ thể ốm yếu, gấy còm, suy dinh 
dưỡng 
Người lớn: 

Gẩy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng 

mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra 
mồ hôi trộm, khó ngủ. 

(@emoưcc 
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13 (C4- ©),KCM Hòa Xá, xã Mỹ Xá, Tp Nam Định 
ĐI:02283671674  Websfe:wwwnamduocvn 

( ®@®@®@mnm 

LIẾU DÙNG - CÁCH DÙNG. 

Trẻ em: 
~ Từ 6 tháng - 2 tuổi: uống 2,5ml/lần x 1-2 

lần/ngày 
- Từ 2 tuổi - 12 tuổi: uống 5ml/lấn x 1-2 

lắn/ngày 

Người lớm: uống 15ml/lần x 1-2 lần/ngày 
Có thể pha loãng với nước uống để có vị 
ngọt thích hợp. Lắc kỹ trước khi dùng. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN 
KHÁC: Xem thêm trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc. 

VỊ BẢO QUẢN: Nơi khó ráo, nhiệt độ không 

và ° 
quá 30°C, tránh ánh sáng. 

r¬ 'TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS 

AM .. 
Thuốc trị mồ hôi trộm Số lô SX: 

NSX: 

Đọc kỷ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Để xa tắm tay trễ em 

Hộp 1 lọ 125ml cao lỏng
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: Hướng dẫn sử dụng 

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Thuốc từ được liệu 

- NAM DƯỢC LỤC VỊ ẤM 
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng 

Đề xa tâm tay trẻ em 

Thành phần công thức thuốc: 

Thành phần dược chất: Mỗi 100ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ được liệu tương đương các dược 
liệu: 

Thục địa (Radix Rehmanniae gÏutinosde praepardafa) 32g 

Hoài sơn (7Tuber Dioscoreae persimilis) lóg 

Sơn thù (uefus Corni officinalis) lốg 

Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae SuƒJruticosae) 12g 

Phục linh (Poøria) 12g 

Trạch tả (Ñhizoma Alismatis) 12g 

Thành phần Tá dược (đường kính trắng, kali sorbat, natri vừa đủ 100ml 
benzoat, nước RO) 

Dạng bào chế: Cao lỏng 

Tác dụng: Bồ âm, bổ huyết, hạ nhiệt. 

Chỉ định: Điều trị các triệu chứng âm hư gây ra: 

Trẻ em: 

-Biếng ăn, ra mô hôi trộm, đái dầm, người nóng, viêm nhiễm đường hô hấp tái phát. 
- Cơ thể ốm yếu, gầy còm, suy dinh dưỡng. 

Người lớn: Gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tỉnh, háo khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm, 

khó ngủ. N 
Cách dùng — Liều dùng: ì 
Trẻ em: 

- _ Từ 6 tháng —2 tuổi: uống 2,5ml/lần x 1-2 lần/ngày. 

- _ Từ2 tuổi - 12 tuổi: uống 5ml/lần x 1-2 lần/ngày. ` 

Người lớn: Uống 15ml/lần x 1-2 lần/ngày. 

Có thẻ pha loãng với nước uống để có vị ngọt thích hợp. Lắc kỹ trước khi dùng. ì 

Chống chỉ định: Không dùng cho người bị tiểu đường, người tỳ vị hư hàn, người thể hàn. 

Cảnh bảo và thận trọng khi dùng thuốc: Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang rối loạn tiêu hóa hoặc 

viêm đại tràng mạn tính. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, 

chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho 

con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của 

thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky thuốc: chưa có dữ liệu về tương tác thuốc. Do không có các nghiên cứu về tính tương 

ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

Tác dụng không mong muốn: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay 

cho bác sỹ hoặc được sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Quá liều và cách xử trí: Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của 

thuốc. 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml, 125ml cao lỏng.



'https:/trungtamthuoc.com/ 
—„ Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuât. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn sản phẩm: TCCS 
SĐK: 

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược 

Lô M13 (C4-9), KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, tp. Nam Định, tỉnh Nam Định. 

ĐT: 0228 3671 674 ~ 

GMP-WHO/ISO 9001/ISO 14001/HACCP/TQM 

GIÁM ĐỐC 

~ DS:fmm Tin Jáng 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
~ P.TRƯỞNG PHÒNG 


